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   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Đề 1
ĐỀ THI LÝ THUYẾT

Chứng chỉ  Hàn cơ bản - Khóa 01 - 2018
Thời gian: 120 phút (Kể cả thời gian phát đề)
Giáo viên soạn ghi số câu, thang điểm và kèm đáp án chuẩn xác rõ ràng.
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Câu 1 (2 điểm)
Vẽ 3 hình chiếu và ghi kích thước bản vẽ 

của vật thể cho như hình bên.
Câu 2 (2 điểm)


Trình bày các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động.
Câu 3 (2 điểm)


Trình bày các tính chất công nghệ cơ bản của kim loại.
Câu 4 (2 điểm)

Trình bày các yêu cầu về vỏ thuốc que hàn.
Câu 5 (2 điểm)

Trình bày hiện tượng rỗ khí. Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh.

Chủ tịch Hội đồng thi
Thư ký Hội đồng thi
TRƯỞNG KHOA
GIÁO VIÊN SOẠN











     Nguyễn Tiến Nhân

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT

CHỨNG CHỈ HÀN CƠ BẢN
THỜI GIAN: 120 PHÚT
Câu 1 (2 điểm)

Vẽ 3 hình chiếu và ghi kích thước vật thể.
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1. Nguyén nhén kj thugt
Phu thudc tinh trang méy mée thiét bi, duong 6ng, chd 1am viéc, nhu:

- Sy hu hong cua cac thibt bi mdy méc chinh, cic dung cy, phy ting,
dudmg éng v.v..

- Khoéng céch cin thiét gitta cac thiét b chua hop ly.
- Thiu rao chin, bao che ngén cach v.v...
2. Nguyén nhén t6 chirc

Phét sinh do viéc td chirc lao dong khong hop ly hoéc giao nhén cong viée
khong ding, khong phi hop. Céc nguyén nhan d6 c6 thé 1a:
- St dung c6ng nhan khong ding nganh nghé va trinh do chuyén mén,
cho cong nhan lam viéc khi ho chua du:qc huén luyén, chua nim dugc
diéu 18, quy téc k¥ thuat an toan v.v..

- Vi pham quy téc, quy trinh k§ thuat.



Câu 2 (2 điểm)

[image: image6.png]Vi pham ché d¢ lao dong (lam viéc qua gio, v.v...).

3. Nguyén nhan v¢ sinh

Do mbi trudmg b 6 nhidm.

Piéu kién vi khi hau khéng thich nghi.

Dleu klen lam viée khong tt (chiéu séng va théng gi6 khong du, tiéng
&n va chén dong manh, v.v...).

Tinh trang v§ sinh phyc vy sinh hoat kém, vi pham diéu 1¢ vé sinh c4
nhén, v.v...




Câu 3 (2 điểm)
[image: image7.png]Tinh chit cong nghé
Tinh c6ng nghé cta kim loai (hay hop kim) dugc hiéu 1a kha ning c6 thé gia cong bing
céc phuong phap nhu gia cong cat got, han, dic, gia cong 4p luc va nhiét luyén v.v ...
Tinh cong nghé rit quan trong vi n6 quyét dinh néng sudt va chit lugng san phém.
1. Tinh cit got
Tinh cét got 1a kha nang gia cong bing phuong phap cét got thun tién hay
kho khan (tién, phay, bdo, mai v.v...). Nhén t6 dnh hudng quan trong dén tinh cit
got 1a do ctng.
Vi dy: dé c6 thé gia cong cit got thudn loi dat 6 béng bé mt
cao, chinh x4c cao, d§ ciig clia thép vao khoang 180 - 200 HB.
2. Tinh han <
Tinh han 12 kha néing gia cdng t0t hay xéu béing phuong phép han (han dién,
han khi v.v...). Tinh han ciia kim loai phy thue vao thanh phan héa hoc,
ban chat cua kim loai d6. Khong phai moi kim loai déu c6 thé han dugc véi
nhau d& dang.
Vi du: thép hogc gang han thau tét; nhém va st khoéng han véi
nhau dugc.
3. Tinh dic
Tinh dtc 12 kha nang dién ddy kim loai l6ng vao khudn. Tinh duc phu thuge
vao do nhét kim loai l6ng, khoang két tinh va thanh phén héa hoc. Kim loai
nguyén chét thuong kho dic hon hop kim (do nhiét do néng chay cua kim loai
nguyén chét cao hon hop kim dugce cau tao tir kim loai ndy)
4. Tinh thim toi
Tinh thim t5i 12 khd néing t6i théu thanh tb chire mactenxit ciia thép. Do
thf}m t0i (chidu day cua 16p thdm toi) dic trung cho tinh tham t6i. Thép c6 do
thdm t6i cang cao thi kha ning héa bén bing nhiét luyén cang 16n.





Câu 4 (2 điểm)
Về vỏ thuốc que hàn phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây:

- Tạo ra môi trường ion hóa tốt để đảm bảo dễ gây hồ quang và hồ quang cháy ổn định. Thường dùng các nguyên tố của nhóm kim loại kiềm.

- Tạo ra môi trường khí bảo vệ tốt vùng hàn, không cho nó tiếp xúc với ôxy và nitơ của môi trường xung quanh. Thường dùng các chất hữu cơ (tinh bột, xenlulô), các chất khoáng (manhezit, đá cẩm thạch).

- Tạo lớp xỉ lỏng phủ đều lên bề mặt kim loại mối hàn, bảo vệ không cho không khí xâm nhập trực tiếp vào vũng hàn và tạo điều kiện cho mối hàn nguội chậm. Lớp xỉ này phải dễ bong sau khi mối hàn nguội. Thường dùng các loại như TiO2, CaF2, MnO2, SiO2.

- Có khả năng khử ôxy, hợp kim hóa mối hàn, nhằm nâng cao hoặc cải thiện thành phần hóa học và cơ tính của kim loại mối hàn. Trong vỏ thuốc, các fero hợp kim thường được đưa vào để thực hiện chức năng này.

- Đảm bảo độ bám chắc của vỏ thuốc lên lõi que, bảo vệ lõi que không bị ôxy hóa. Thường dùng nước thủy tinh, dextrin.

- Nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp vỏ thuốc phải lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của lõi que để khi hàn vỏ thuốc tạo ra hình phễu hướng kim loại que hàn nóng chảy đi vào vùng hàn thuận lợi. Vỏ thuốc phải cháy đều và không rơi thành cục.
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Câu 5 (2 điểm)
Rỗ khí sinh ra do hiện tượng khí trong kim loại lỏng của mối hàn không kịp thoát ra ngoài khi kim loại vũng hàn đông đặc.

Rỗ khí có thể sinh ra ở bên trong mối hàn (1) hoặc ở  bề mặt của mối hàn (2). Rỗ khí có thể nằm ở phần ranh giới giữa kim loại cơ bản và kim loại đắp (3).

Rỗ khí có thể phân bố tập trung (4) hoặc nằm rời rạc trong mối hàn. 
Sự tồn tại của rỗ khí trong liên kết hàn sẽ làm giảm tiết diện làm việc, giảm cường độ chịu lực và độ kín của liên kết.

1. Nguyên nhân

- Hàm lượng cacbon trong kim loại cơ bản hoặc trong vật liệu hàn quá cao.

- Vật liệu hàn bị ẩm; bề mặt chi tiết hàn khi hàn bị bẩn, dính sơn, dầu mỡ, gỉ, hơi nước, v.v...
- Chiều dài cột hồ quang khi hàn lớn, tốc độ hàn quá cao.

2. Biện pháp phòng tránh

- Dùng vật liệu hàn có hàm lượng cacbon thấp.

- Trước khi hàn, vật liệu hàn phải được sấy khô và bề mặt hàn phải được làm sạch.

- Giữ chiều dài cột hồ quang ngắn, giảm tốc độ hàn.

- Sau khi hàn, không gõ xỉ hàn ngay, kéo dài thời gian giữ nhiệt cho mối hàn.

- Riêng đối với hàn có khí bảo vệ (MIG/MAG v.v ...), sử dụng khí bảo vệ phù hợp, kiểm tra hệ thống cấp khí, làm sạch chụp khí. Lựa chọn khoảng cách giữa chụp khí với vật hàn đảm bảo bảo vệ tốt hồ quang. Kiểm tra lưu lượng khí tránh quá cao hoặc quá thấp.

Đối với hàn tự động dưới lớp thuốc, thuốc hàn phải đảm bảo không bị ẩm. Cung cấp thuốc đầy đủ trong quá trình hàn./
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Rỗ khí
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